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TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

     Liên doanh/

 Joint venture

Fax:

Chức vụ/ Position :

STT 

No.

Gender

M/ F

Họ và tên

 Full Name

Ngày sinh

Date

Tháng sinh

Month

Năm sinh

Year

Số CMND

ID Number

Địa chỉ email/

Email Address

Số điện thoại/

Tel. Number

Trường học/Đơn vị 

công tác

Môn 1

Exam 

1

Môn 2

Exam 

2

Môn 3

Exam 

3

Tổng

Total

Phiên bản/

Version

Ngôn ngữ/

Language

(TA/TV)

Tài khoản Certiport/

Certiport User

Buổi thi

(Sáng/chiều)

Shift (a.m/p.m)

Ngày thi/

Test date

1 M CÙ VĂN TỚI 13 10 1983 037083002742 toicv@fpt.com.vn 0909943057 Tự do E 1 16 TV 15:30 21/5/2023

2 F NGUYỄN QUÁCH HẢI ĐƯỜNG 20 11 2002 096302008370

hai7bduang@gmai

l.com 0913719649 SV ĐH Bách Khoa W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

3 M ĐỖ VĂN KẾ 31 7 1990 082090014545

dovanke3107@gm

ail.com 0901690607 Tự do E 1 16 TV 15:30 21/5/2023

4 F LÊ HỒNG DIỂM 25 5 2002 086302003739

lehongdiem02@g

mail.com 0907452950 Tự do W E PP 3 16 TV 14:00 21/5/2023

5 M LƯU TUẤN KHANG 16 12 2002 C2793225

luutuankhang1612

@gmail.com 0969981941 Tự do W E PP 3 16 TV 14:00 21/5/2023

7 F NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 24 11 2003 079303027778

ngthituyetanh24@

gmail.com 0937260164 Tự do CF KA LO 3 GS5 TV 14:00 21/5/2023

8 M TRẦN ĐĂNG KHOA 26 7 1981 079081009795

khoatd82@gmail.c

om 0907830140 Tự do E 1 16 TV 17:00 21/5/2023

9 M NGUYỄN CHÍ NGUYÊN 17 12 2002 094202006803

nguyenguyen.3120

1029791@st.ueh.e 0842021217 Tự do KA 1 GS5 TV 094202006803 17:00 21/5/2023

10 F NGUYỄN KHÁNH LY 17 12 2001 087301006145

lynguyen.3120102

9548@st.ueh.edu. 0868860300 Tự do CF KA 2 GS5 TV 087301006145 14:00 21/5/2023

11 M NGUYỄN MINH TÂM 09 01 2003 082203000600

tam.nguyenminh03

@hcmut.edu.vn 0815037978 Tự do CF KA LO 3 GS5 TV 14:00 21/5/2023

12 F LƯU THU HUYỀN 13 10 2004 079304013900

amy.luu.huyen@g

mail.com 0938893402 Tự do W PP 2 16 TA 14:00 21/5/2023

13 M NGUYỄN QUỐC HƯNG 10 02 2002 080202012602

hung.nguyen1002

@hcmut.edu.vn 0773693999 Tự do E PP 2 16 TV 15:30 21/5/2023

14 F ĐẶNG MỸ HỒNG 22 8 2002 079302011389

dangmyhong778@

gmail.com 0767139778 Tự do W E PP 3 16 TV 14:00 21/5/2023

15 M HÀ VĨNH PHÚC 13 10 1997 056097004388

havinhphuc1310@

gmail.com 0906570284 Tự do LV1 1 GS6 TA 14:00 21/5/2023

16 F LÊ THỊ MỸ DUYÊN 20 9 2002 036302008332

myduyen20902@g

mail.com 0973492953 Tự do CF KA 2 GS5 TV 14:00 21/5/2023

17 F TRƯƠNG THANH TRÚC 15 9 2002 086302000202

truongthanhtruc15

0902@gmail.com 0979729639 Tự do W 1 16 TA 14:00 21/5/2023

18 F TRẦN LÊ KHÁNH LY 07 4 2001 082301004978

khanhlytran1967@

gmail.com 0374993785 Tự do W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

20 F PHẠM THỊ THÀNH LINH 07 8 2001 052301013965

thanhlinh070801@

gmail.com 0379253639 Tự do PP 1 16 TA 17:00 21/5/2023

21 M DƯƠNG KHÁNH PHONG 03 6 2001 079201029745

phongkp1299@gm

ail.com 0902519532 Tự do W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

22 F NGUYỄN THỊ HẰNG 06 7 2002 042302010310

hangnguyenhcmut

@gmail.com 0854448243 Tự do E 1 16 TV 15:30 21/5/2023

23 F VŨ LÊ KIM THANH 20 5 1999 079199024419

kimthanh200599@

gmail.com 0923854014 Tự do W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

24 F NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 26 8 2001 079301011589

ashleyquan123@g

mail.com 0901260801 Tự do W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

25 F ĐOÀN CHÂU GIA HÂN 08 3 1997 095197004887

giahann613@gmai

l.com 0763339373 Tự do W E 2 16 TA 14:00 21/5/2023

 ĐĂNG KÝ DỰ THI MOS/IC3
MOS/IC3 REGISTRATION FORM

(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

( Be sure to complete all  items in the form)

Tên cơ quan/ tổ chức:

Organization:
( In English)

Loại hình (đánh dấu X):

Type of Organization:

Nhà nước/

 State-owned

Quốc tế /

 International

 Khác (ghi rõ)/

 Other (pls specify

Địa chỉ /Address : 268 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 TP.HCM

Điện thoại /Tel: 028. 38658687 ext 5371

Người đăng ký/Contact person : Ngô Quang Nhựt

Ngày thi /Planned test date: 12/1/2023

Danh sách chi tiết/List of entrants :

x
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26 F PHẠM THỊ KIM NGÂN 20 3 1993 082193002340

phamngan2003@g

mail.com 0903014077 Tự do W 1 16 TV 14:00 21/5/2023

27 M VŨ QUỐC HƯNG 11 12 1987 056087000195

hungvu@hcmut.ed

u.vn 0987890154 Tự do WE PP 2 19 TA 056087000195 14:00 21/5/2023

Ghi chú/Note:

Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Tên bài thi IC3/IC3 Name : Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 CF: Computing Fundamentals GS4

E: Excel 13: 2013 KA: Key Applications GS5

PP: Power Point 16: 2016 LO: Living Online Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert

Xác nhận của đại diện doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Confirmation with Signature, Fullname and Seal

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác và phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc.

The information included in this list must be completely accurate and must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working day.

Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.
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